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I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Lịch sử là  
A. những gì sẽ diễn ra trong tương lai.
B. những gì đã diễn ra trong quá khứ.
C. những hoạt động của con người đang diễn ra.
D. những hoạt động của con người sẽ diễn ra trog tương lai.
Câu 2. Dựa vào đâu để dựng lại lịch sử  
A. Truyền miệng, chữ viết, hiện vật, tư liệu gốc.
B. Truyền nhân, chữ viết, hiện vật, tư liệu gốc.
C. Truyền miệng, chữ viết, hiện vật, tư liệu sao chép.
D. Truyền miệng, chữ viết, hiện vật, tư liệu.
Câu 3. Một trăm năm được gọi là
A. Một thiên niên kỷ                      B. Một thế kỷ
C. Một thập kỷ                                D. Một chu kỳ
Câu 4. Người tinh khôn tiến hóa từ
A. Vượn Người                          B. Người tối cổ
C. Người tuyết                           D. Người cá
Câu 5. Tổ chức xã hội của người tối cổ
A. Sống theo bầy                        B. Thị tộc         C. Bộ lạc     D. Chiếm hữu nô lệ
Câu 6. Công cụ lao động của người nguyên thủy chủ yếu làm bằng
A. Đá                       B. Sắt                       C. Đồng                     D. Vàng
Câu 7. Công cụ lao động nào đã làm thay đổi kinh tế xã hội cuối thời nguyên thủy
A. Đá            B. Sắt             C. Đồng                                D. Vàng
Câu 9: Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người diễn ra theo tiến trình
A. vượn người => Người tinh khôn => Người tối cổ.
B. người tối cổ => vượn người => Người tinh khôn
C. vượn người => Người tối cổ => Người tinh khôn.
D. người tinh khôn=> người tối cổ => vượn người.
Câu 10. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đời sống vật chất của Người tinh khôn?
A. Biết trồng trọt, thuần dưỡng động vật.          B. Sinh sống trong các hang động, mái đá.
C. Làm đồ trang sức bằng đá, đất nung.            D. Chôn cất người chế cùng với đồ tùy táng.
Câu 11. Ở Việt Nam, dấu tích của nền nông nghiệp sơ khai được hình thành từ nền văn hóa nào dưới đây?
A. Bắc Sơn.                B. Hòa Bình.                    C. Quỳnh Văn.              D. Đồng Đậu.
Câu 12. Bầy người nguyên thủy là hình thức tổ chức xã hội của
A. vượn người.             B. người tối cổ.                     C. người tinh khôn.       D. người hiện đại.
Câu 13. Trong đời sống tinh thần, người tinh khôn đã có tục
A. thờ thần – vua.                                               B. chôn cất người chết.       
C. xây dựng nhà cửa.                                          D. lập đền thờ các vị vua.
Câu 14. Nhà nước Ai Cập cổ đại được hình thành tại lưu vực của dòng sông nào dưới đây?
A. Sông Nin.                 B. Sông Ấn.                   C. Sông Hằng.                 D. Sông Ti-grơ.
Câu 15: Truyện “ Thánh Gióng” thuộc nguồn tư liệu nào?
 A. Chữ viết.                                                  	 B. Truyền miệng
 C. Hiện vật.                                                   	 D. Không thuộc các tư liệu trên. 
Câu 16: Để dựng lại lịch sử, các nhà sử học cần
A.  Có tư liệu lịch sử	                                 B.  Có phòng thí nghiệm.
 C.  Tham gia các chuyến đi điền dã.                 D.  Tham gia vào các sự kiện. 
Câu 17: Âm lịch là hệ lịch được tính theo chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh
A. Trái Đất.                                              	 B. Mặt Trời.
C. Sao Hỏa.                                              	 D. Sao Thiên vương.
Câu 18: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (......). 
Cách ngày nay 15 vạn năm là niên đại xuất hiện của…….
A. vượn người.                                          	B. người tối cổ.
C. người tinh khôn.                                   	D. bầy người nguyên thủy.
Câu 19: Dấu tích Người tối cổ cụ thể được cho là đã được tìm thấy đầu tiên ở tỉnh nào của Việt Nam?
[bookmark: _GoBack]A. Nghệ An.                                               	  B. Hà Tĩnh.
C. Cao Bằng.                                                    D. Lạng Sơn.
Câu 20: Đâu là tổ chức xã hội đầu tiên của xã hội loài người?
A. Công xã.                                                B. Bầy người.
C. Thị tộc và bộ lạc.                                   D. Cộng đồng.
Câu 21: Sự tiến bộ vượt bậc trong đời sống vật chất của Người tinh khôn là
A. săn bắt, hái lượm.                             B. trồng trọt, chăn nuôi.
C. săn bắn, hái lượm.                            D. săn bắn, chăn nuôi.
Câu 22: Cư dân nào là người đầu tiên biết sử dụng đồng đỏ?
A. Người Ấn Độ.                               B. Người La Mã.
C. Ai Cập.                                          D. Người Trung Quốc.
II. TỰ LUẬN
Câu 1. Vì sao cần phải học môn lịch sử ?
Câu 2.  Em hãy trình bày những đặc điểm cơ bản của Người tinh khôn?
Câu 3. Bằng kiến thức lịch sử đã học, em hãy:
a. Trình bày vai trò của công cụ bằng kim loại đối với đời sống của con người trong xã hội nguyên thủy. 
b. Em hãy liên hệ hiện nay nguyên liệu đồng còn được sử dụng để chế tạo những công cụ, vật dụng gì?


